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Tên        
 
        Ngày    tháng  năm    
 
 

Bài Tập Tại Nhà #08 
Bài Số 14 – Ngh 

 

I. Em hãy tập đánh vần và viết mỗi chữ sau đây 3 lần, sau đó học thuộc 
lòng nghĩa tiếng Anh. [Practice spelling, then write each word 3 times 
on the spaces given and memorize the English meaning of the words.] 
 
1. Nghe – to listen 
 
            
 
2. Con nghé – buffalo, calf 
 
            
 
3. Nghề – job 
 
            
 
4. Nghệ sĩ – artist 
 
            
 
5. Nghi ngờ – to doubt 
 
            
 
6. Nghỉ – rest, take a break 
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7. Nghỉ hè – summer break 
 
            
 
8. Nghĩ – to think 
 
            
 
9. Ngô nghê – silly; foolish 
 
            
 

 
 

II. Em hãy học thuộc lòng 2 câu ca dao sau đây 
Practice reading and memorize the following for the reading test 

 
Con người có tổ có tông  
Như cây có cội, như sông có nguồn 

 
    *********** 
    

Khôn ngoan đối đáp người ngồi  
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 
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